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1 Huỳnh Tiến Dũng Nam 31/07/2003 Công nghệ thông tin 3.85 Xuất sắc

2 Vũ Quốc Tuấn Nam 01/11/2003 Công Nghệ Thông Tin 3,52 Xuất sắc

3 Bùi Anh Thư Nữ 07/07/2001 Công nghệ thông tin 3.85 Xuất sắc

4 Đàm Anh Đức Nam 14/09/2002 CN8 3,77 Xuất sắc

5 Lê Song Vũ Nam 25/12/2002 Kĩ thuật máy tính 3.49 Xuất sắc

6 Nguyễn Văn Hùng Nam 23/04/2003 Khoa Học Máy Tính 3,62 Xuất sắc

7 Phạm Anh Cường Nam 25/11/2001 Công nghệ thông tin 3.67 Xuất sắc

8 Nguyễn Huy Hiệu Nam 03/11/2003 Công nghệ thông tin 3,51 Xuất xắc

9 Lê Minh Tâm Nam 04/03/2002 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3,38 Xuất xắc

10 Nguyễn Minh Quang Nam 28/03/2001 Công Nghệ Thông Tin 3,88 Xuất xắc

11 Nguyễn Như Ngọc Nam 25/09/2001 Công nghệ thông tin 3,83 Xuất xắc

12 Nguyễn Văn Long Nam 27/05/2002 Kỹ thuật máy tính 3,43 Xuất sắc

13 Vũ Đức Hiếu Nam 24/09/2002 Công nghệ thông tin 3,63 Xuất sắc

14 Nguyễn Văn Thắng Nam 04/01/2003 Kỹ thuật năng lượng 3,70 Xuất sắc

15 Nghiêm Văn Quang Nam 01/04/2001 Kỹ thuật Máy tính 3,08 Xuất sắc

16 Trần Thị Hiền Nữ 05/01/2001 Công nghệ thông tin 3.82 Xuất sắc

17 Nghiêm Ngọc Hùng Nam 03/01/2001 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 3,49 Xuất sắc

18 Vương Văn Chính Nam 14/02/2001 Công nghệ thông tin 3,50 Xuất sắc

19 Nguyễn Trọng Việt Nam 20/09/2002 Cơ kỹ thuật-CN4 3,41 Xuất sắc

20 Nguyễn Thị Mai Nữ 03/02/2001 Kỹ thuật Robot 3,78 Xuất sắc

21 Vàng Văn Nhất Nam 17/12/2001 Công nghệ Nông Nghiệp 3,47 Tốt

22 Lường Văn Vinh nam 10/07/2002 CNTT 3,17 Xuất sắc

23 Nguyễn Hữu Đồng Nam 08/09/2003 Công nghệ thông tin 3.87 Xuất sắc

24 Nguyễn Trung Hiếu Nam 14-02-2001 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng 3,01 Xuất sắc

25 Bùi Huy Tài Nam 24/09/2002 Kĩ thuật Máy Tính 3,52 Xuất sắc

26 Nguyễn Quang Huy Nam 25/08/2001 Công nghệ thông tin 3,93 Xuất sắc

27 Nguyễn Đức Trí Nam 22/06/2003 Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ điện tử 3,13 Tốt

28 Lưu Đức Thắng Nam 03/03/2001 Kỹ thuật Robot 3.75 Xuất sắc

29 Hà Công Nga Nam 03/05/2003 CNTT 3,70 Xuất sắc

30 Trương Văn Phú Nam 13/01/1995 Kỹ thuật Robot 3,36 Xuất sắc

31 Trần Ngọc Trúc Linh Nữ 05/05/2002 Công nghệ thông tin 3,88 Xuất sắc

32 Hà Thị Thắm Nữ 14/11/2002 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 3,36 Tốt

33 Lưu Văn Đức Thiệu Nam 29/11/2003 Khoa học máy tính 3.73 Xuất sắc

34 Hoàng Văn Thịnh Nam 17/02/2001 Mechatronics Engineering - Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử3,63 Xuất sắc

35 Lê Công Danh Nam 19/09/2002 Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng 3,42 Tốt

36 Đỗ Tiến Thành Nam 23/06/2003 Cơ Kỹ Thuật 3,54 Xuất sắc

37 Nguyễn Văn Thành Nam 11/08/2001 Kỹ thuật máy tính 3,15 Xuất sắc

38 Nguyễn Trần Anh Đức Nam 18/02/2001 Công nghệ thông tin (CN1) 3,93 Xuất sắc

39 Lê Văn Hòa Nam 01/03/2002 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản 3,05 Tốt

40 Trần Hoài Nam Nam 24/06/2002 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 3,42 Xuất sắc

41 Phạm Văn Hiếu Nam 08/12/2001 3,50 Xuất sắc

42 Lê Văn Chiến Nam 01/11/2002 Công nghệ Hàng không vũ trụ 3,40 Xuất sắc

43 Đặng Thị Bình Nữ 31/03/2001 Công nghệ thông tin 3,97 Xuất sắc

44 Nguyễn Văn Hưng Nam 05/12/2002 Hệ thống Thông tin 3,72 Xuất sắc

45 Bùi Thùy Dương Nữ 12/07/2002 Khoa học máy tính 3,86 Xuất sắc

46 Nguyễn Thái Bình Nam 27/11/2000 Hệ thống thông tin 3,77 Xuất sắc

47 Lê Thị Vân Nữ 04/04/2002 Công nghệ Nông nghiệp 3.29 Xuất sắc

48 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 22/03/2001 Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano 3.71 Xuất sắc

49 Đỗ Đình Minh Nam 03-10-2002 Kỹ thuật máy tính 3,33 Xuất sắc
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50 Ngô Xuân Bách Nam 10/01/2001 Khoa học máy tính 4,00 Xuất sắc

51 Nguyễn Thanh Tùng Nam 01/01/2002 Công nghệ thông tin 3,28 Xuất sắc

52 Công Nghĩa Hiếu Nam 13/12/2003 CN1 3,76 Xuất sắc

53 Nguyễn Ngọc Hiệp Nam 17/05/2003 CNTT 3,77 Xuất sắc

54 Nguyễn Đức Thuận Nam 01/01/2003 Công nghệ thông tin 3.65 Xuất sắc

55 Trần Doãn Đức Nam 14/04/2002 Cơ kỹ thuật 3,50 Xuất sắc

56 Hoàng Việt Phương Nữ 26/08/2001 Công nghệ thông tin 3,98 Xuất sắc

57 Nguyễn Thị Duyên Nữ 26/09/2003 Công nghệ nông nghiệp 3,49 Xuất sắc

58 Nguyễn Trọng Thịnh Nam 11/02/2003 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3.54 Xuất sắc

59 Dương Ngân Hà Nữ 7/8/2001 Khoa học máy tính 3,95 Xuất sắc

60 Vũ Việt Anh Nam 26/03/2003 Công nghệ thông tin 3.85 Xuất sắc

61 Đoàn Khánh Hiẻn Nam 18/06/2003 Khoa học máy tính 3,69 Xuất sắc

62 Đào Văn Thành Nam 13/03/2003 Công nghệ thông tin 3,69 Xuất sắc

63 Trần Quang Tài Nam 15/01/2003 Công nghệ thông tin 3,77 Xuất sắc

64 Phan Đức Mạnh Nam 28/01/2002 Công nghệ thông tin 3.73 Xuất sắc

65 Đặng Xuân Lộc Nam 06/04/2002 Công nghệ thông tin 3,75 Xuất sắc

66 Phạm Đăng Nguyên Nam 13/07/2001 Kỹ thuật Robot 3,49 Xuất sắc

67 Nông Đức Quân Nam 25/10/2002 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng và Giao thông Xuất sắc

68 Phạm Tiến Dũng Nam 29/05//2002 Khoa học máy tính 2,98 Xuất sắc

69 Phạm Hải Anh Nữ 28/09/2003 ĐTVT 3,39 Xuất sắc

70 Nguyễn Huỳnh Trà My Nữ 07/02/2002 Khoa học máy tính 3,78 Xuất sắc

71 Nguyễn Tấn Minh Nam 27/09/2002 Khoa Học Máy Tính 3,66 Xuất sắc

72 Phạm Xuân Bách Nam 25/08/2003 CN1 3,74 Xuất sắc

73 Hoàng Hải Lý Nữ 08/05/2002 Công nghệ thông tin 2,86 Tốt

74 Phạm Thị Diễm Quỳnh Nữ 28/11/2003 Công nghệ thông tin 3,69 Xuất sắc

75 Trương Minh Trí Nam 05/03/2002 Công nghệ thông tin 3.83 Xuất sắc

76 Trần Hà Thảo Nguyên Nữ 20/07/2003 CN9 3,68 Xuất sắc

77 Phí Văn Đông Nam 25/11/2002 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 3,46 Xuất sắc

78 Phạm Hoàng Nghĩa Nam 31/08/2000 Kỹ thuật robot 3,34 Xuất sắc

79 Nguyễn Diệu Quỳnh Nữ 15/03/2002 Hệ thống thông tin 3,64 Xuất sắc

80 Trần Thùy Dương Nữ 12/08/2003 Công nghệ thông tin 3,77 Xuất sắc

81 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 29/12/2002 Kỹ thuật máy tính 3,41 Xuất sắc

82 Nguyễn Mai Anh Nữ 18/07/2003 Hệ thống thông tin 3,56 Xuất sắc

83 Nguyễn Thu Hiền Nữ 25/05/2003 Kĩ thuật máy tính 3,40 Tốt

84 Phạm Thị Hiền Nữ 10/02/2001 Vật lý kỹ thuật 3.69 Xuất sắc

85 Nguyễn Đăng Quang Nam 10.09.2003 Công nghệ Thông tin 3,84 Xuất sắc

86 Phạm Tiến Du Nam 22/06/2002 Công nghệ thông tin (CLC) 3,86 Xuất sắc

87 Bùi Thị Út Loan Nữ 19/08/2001 Công nghệ thông tin 3,90 Xuất sắc

88 Nguyễn Đức Tân Nam 09/10/2003 Công nghệ thông tin 3,75 Xuất sắc

89 Đặng Trung Kiên Nam 18/02/2001 Công nghệ thông tin 3,43 Xuất sắc

90 Trần Hồng Quân Nam 17/12/2003 Công nghệ thông tin 3,67 Xuất sắc

91 Nguyễn Chí Chiều Nam 01/03/2002 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 2,87 Xuất Sắc

92 Kiều Văn Tuyên Nam 11/07/2001 Khoa học Máy tính 3,78 Xuất sắc

93 Vương Trường Giang Nam 21/03/2003 Công nghệ thông tin 3,68 Xuất sắc

94 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nữ 04/12/2003 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 3.45 Xuất sắc

95 Bùi Khánh Huyền Nữ 09/01/2001 Khoa học máy tính 3,91 Xuất sắc

96 Đỗ Đăng Quyền Nam 22/01/2003 CNTT 3,21 Xuất sắc


